
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan

 hành chính nhànước thuộc phạm vi, chức năng quản lý
 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 3703/QĐ-BNN-LN ngày 30 tháng 10 năm 2024 về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà
nước lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm và Quyết định số 5174/QĐ-BNN-VP ngày 
31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà
nước lĩnh vực lâm nghiệp và Trồng trọt thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 25/TTr-SNN ngày 11 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ giữa 
các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi tiết, có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện, hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết, công khai thủ tục hành chính đảm bảo đúng 
quy định; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn 
10 ngày kể từ khi nhận được Quyết định này.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai thủ tục hành 
chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thông thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND 
tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác đúng quy định.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND 
các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC (01).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng



Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND
 ngày       tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch của UBND tỉnh)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
Stt Tên thủ tục hành chính Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I Lĩnh vực Lâm nghiệp
1. Lập, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình 809, 

Tiểu dự án 1 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

2. Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp 
chứng chỉ quản lý rừng bền vững thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3. Hỗ trợ trồng cây phân tán thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4. Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định thành lập

II Lĩnh vực Kiểm lâm

1. Phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê 
rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

2. Quyết định cho thuê rừng đối với trường hợp thuê rừng 
là tổ chức

3. Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là 
tổ chức sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không 
thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm 
trọng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; không tiến 
hành hoạt động bảo vệ và phát triển rừng sau 12 tháng 
liên tục kể từ ngày được giao, được thuê rừng, trừ trường 
hợp bất khả kháng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xác nhận; rừng được giao, được thuê không đúng thẩm 
quyền hoặc không đúng đối tượng

4. Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là 
tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê khi hết hạn mà 
không được gia hạn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I Lĩnh vực Lâm nghiệp
1. Lập, triển khai kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện
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II Lĩnh vực Kiểm lâm
1. Quyết định cho thuê rừng đối với trường hợp thuê rừng 

là hộ gia đình, cá nhân
2. Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng rừng 
không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ với 
Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp 
luật về lâm nghiệp; không tiến hành hoạt động bảo vệ và 
phát triển rừng sau 12 tháng liên tục kể từ ngày được 
giao, được thuê rừng, trừ trường hợp bất khả kháng được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; rừng được 
giao, được thuê không đúng thẩm quyền hoặc không 
đúng đối tượng

3. Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là 
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước 
giao, cho thuê khi hết hạn mà không được gia hạn

4. Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là 
cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định 
của pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
I Lĩnh vực Trồng trọt
1. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi trên địa bàn xã

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI
STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I Lĩnh vực Trồng trọt
1. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi 
toàn tỉnh

Đã được công bố tại 
Quyết định số 2750/QĐ-
UBND ngày 24/10/2024 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I Lĩnh vực Trồng trọt
1. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn 
huyện

Đã được công bố tại 
Quyết định số 2750/QĐ-
UBND ngày 24/10/2024
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PHẦN II
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Thủ tục Lập, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình 809, Tiểu 
dự án 1 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 6; Thông 
tư số 22/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định 1 số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương 
trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025).

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, tổ chức, chủ đầu tư dự án xây 

dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1 năm sau, gửi cơ quan 
thường trực Chương trình 809, Tiểu dự án 1 của địa phương tổng hợp: tổ chức, 
chủ đầu tư dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các Sở, ngành, tổng 
hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1 của đơn vị.

- Bước 2: Trước ngày 15 tháng 7 hằng năm, cơ quan chuyên môn, đơn vị 
được giao, tổng hợp kế hoạch thực hiện Chương trình 809, Tiểu dự án 1 năm sau 
của địa phương:

+ Văn phòng thường trực Chương trình cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn được 
giao cấp tỉnh, tổng hợp kế hoạch thực hiện Chương trình 809 năm sau của địa 
phương, trình Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình 809 xem xét thông qua trước 
khi gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ Chương trình), Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính;

+ Cơ quan, đơn vị được giao, tổng hợp kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 
năm sau của địa phương mình, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 
hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu 
quốc gia tại địa phương), đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Chủ dự án thành phần).

- Bước 3: Trước ngày 31 tháng 7 hằng năm, các địa phương tổng hợp kế 
hoạch thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1 năm sau:

+ Đối với Chương trình 809: Gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp;

+ Đối với Tiểu dự án 1: Gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 
hợp kế hoạch, nhu cầu kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1, gửi Ủy ban Dân tộc tổng 
hợp.

- Bước 4: Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung 
ương thực hiện Chương trình 809, cơ quan chuyên môn được giao tổng hợp, trình 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kế hoạch và phương án phân bổ kinh phí 
thực hiện Chương trình 809 năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Bước 5: Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, các địa phương thực hiện 
Chương trình 809 giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán 
ngân sách nhà nước hằng năm chi tiết theo nội dung, hạng mục thực hiện Chương 
trình 809.

Đối với Tiểu dự án 1, việc giao kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch theo 
quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP và các 
văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg có liên quan khác.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ: Kế hoạch thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 

1 năm sau.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1 gửi cơ 

quan thường trực Chương trình 809, Tiểu dự án 1 của địa phương: Trước ngày 30 
tháng 6 hằng năm;

- Tổng hợp kế hoạch thực hiện Chương trình 809, Tiểu dự án 1: Trước ngày 
15 tháng 7 hằng năm;

- Các địa phương tổng hợp kế hoạch thực hiện Chương trình 809 và Tiểu 
dự án 1: Trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;

- Trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kế hoạch và phương án 
phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình 809, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính: Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm;

- Các địa phương thực hiện Chương trình 809 giao các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm chi tiết theo nội 
dung, hạng mục thực hiện Chương trình 809: Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, chủ đầu tư dự án 
trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các Sở, ngành.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm)
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Kế hoạch và phương án phân bổ kinh phí thực hiện;
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- Thực hiện Chương trình 809, Tiểu dự án 1
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 22/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 1 số hoạt động về lâm nghiệp thực 
hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
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2. Thủ tục Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng 
chỉ quản lý rừng bền vững thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (Điểm a, b khoản 4 Điều 16, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 
24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự án quản lý 

rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh, trong 
đó xác định rõ quy mô, địa điểm, diện tích, danh sách chủ rừng, nguồn kinh phí 
hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Bước 2: Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán kinh phí hỗ 
trợ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng 
bền vững theo dự án được duyệt quy định tại bước 1 cho Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để cấp kinh phí hỗ trợ cho chủ rừng là tổ chức và giao dự toán 
kinh phí hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản 
lý rừng bền vững cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để cấp kinh phí hỗ trợ cho chủ 
rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thông qua Ủy ban nhân dân cấp 
xã.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  
* Thành phần hồ sơ: Dự thảo dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng 

chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh (xác định rõ quy mô, địa điểm, diện 
tích, danh sách chủ rừng, nguồn kinh phí hỗ trợ).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng UBND tỉnh
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Phê duyệt dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng 

bền vững trên địa bàn tỉnh;
- Cấp kinh phí và giao dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng phương án quản lý 

rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho Ủy ban nhân dân cấp 
huyện để cấp kinh phí hỗ trợ cho chủ rừng.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số 

chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
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3. Thủ tục Hỗ trợ trồng cây phân tán thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 23, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 
24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp nhu 

cầu hỗ trợ trồng cây phân tán của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 
tham gia trồng cây phân tán, đáp ứng điều kiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư có đất và nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

- Bước 2: Xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán kèm theo dự toán kinh phí 
hỗ trợ trồng cây phân tán, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức triển 
khai kế hoạch, nghiệm thu, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  
* Thành phần hồ sơ: Dự thảo kế hoạch trồng cây phân tán kèm theo dự 

toán kinh phí hỗ trợ trồng cây phân tán.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Chi cục Kiểm lâm).
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng UBND tỉnh
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch trồng cây 

phân tán kèm theo kinh phí hỗ trợ trồng cây phân tán.
h) Phí, lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 58/2024/NĐ-CP 

ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.
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4. Thủ tục Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thành lập (Điểm 3, Khoản 20, Điều 1, Nghị định 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-
CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của luật lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ
Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với diện tích rừng của chủ rừng là hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý) hoặc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với diện tích rừng của chủ rừng là tổ chức) có 
trách nhiệm xây dựng phương án chuyển loại rừng, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.

- Bước 2: Thẩm định
+ Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định chủ trương chuyển loại rừng;

+ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển loại 
rừng theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Quyết định phê duyệt
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có quyết định chủ trương chuyển loại 

rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển loại 
rừng.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của cơ quan xây dựng phương án chuyển loại rừng;
- Thuyết minh phương án chuyển loại rừng.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển loại rừng: Trong thời gian 15 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển loại rừng: Trong thời gian 15 
ngày kể từ ngày có quyết định chủ trương chuyển loại rừng của Hội đồng nhân 
dân tỉnh.
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với diện tích rừng của chủ rừng là hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý);
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với diện tích rừng của chủ 

rừng là tổ chức).
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đối với diện tích rừng của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, Văn phòng UBND tỉnh đối với 
diện tích rừng của chủ rừng là tổ chức. 

- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương 

án chuyển loại rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh.
h) Phí, lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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II. LĨNH VỰC KIỂM LÂM

1. Thủ tục Phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Khoản 17, Điều 1, Nghị định 
91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của luật lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ban hành văn bản thông báo về việc đề nghị đăng ký nhu cầu giao 

rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; có 
văn bản thông báo về việc đề nghị đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi cơ quan chuyên môn cấp 
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian có văn bản thông báo xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch 
giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tiến 
hành đồng thời với thời gian xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng 
đất hằng năm cấp huyện.

Bước 2: Tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng và các dự án có đề xuất 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị đăng ký nhu 
cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, 
cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu giao 
rừng, cho thuê rừng và các dự án có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở xem xét đề nghị giao 
rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được tổng hợp theo Mẫu số 
01 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính 
phủ.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cơ quan chuyên môn cấp 
huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, tổng hợp diện tích rừng chưa giao, chưa cho 
thuê, xác định các chỉ tiêu giao rừng, cho thuê rừng, các dự án có chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác đến từng đơn vị hành chính cấp xã; tổng 
hợp nhu cầu và dự kiến phân bổ chỉ tiêu giao rừng, cho thuê rừng, dự án có chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cấp huyện đến từng đơn vị hành chính 
cấp xã.

Nội dung kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 
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156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
17 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

Bước 4: Gửi hồ sơ kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê 
rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng

Quý III hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch hoặc 
điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 5: Thẩm định hồ sơ
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao 
rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cấp huyện 
và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chính xác, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn có văn bản, nêu rõ lý do gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện hồ 
sơ trong thời gian 15 ngày.

Bước 6: Quyết định phê duyệt kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao 
rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phê 
duyệt kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác cấp huyện theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm 
theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan chuyên môn cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã: Văn bản thông báo về việc đề nghị đăng ký nhu cầu giao 
rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Hồ sơ cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy 
ban nhân dân cấp huyện: Tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng và các dự 
án có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Mẫu số 01 
Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

- Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn:

+ Tờ trình theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;

+ Kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn 
huyện chi tiết đến từng xã, trong đó xác định tiểu khu, khoảnh, lô, diện tích rừng, 
loại rừng, diện tích rừng giao, diện tích rừng cho thuê theo Mẫu số 03 Phụ lục II 
kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;

+ Kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã, trong đó xác định cụ thể 
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tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, vị trí (tiểu khu, khoảnh, lô), diện tích rừng, 
nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ, rừng sản xuất) chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 
theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 
của Chính phủ;

+ Bản đồ kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Hồ sơ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh:

+ Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Mẫu số 06 Phụ 
lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

+ Tờ trình theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;

+ Kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn 
huyện chi tiết đến từng xã, trong đó xác định tiểu khu, khoảnh, lô, diện tích rừng, 
loại rừng, diện tích rừng giao, diện tích rừng cho thuê theo Mẫu số 03 Phụ lục II 
kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;

+ Kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã, trong đó xác định cụ thể 
tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, vị trí (tiểu khu, khoảnh, lô), diện tích rừng, 
nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ, rừng sản xuất) chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 
theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 
của Chính phủ;

+ Bản đồ kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
- Thời gian có văn bản thông báo xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 
Tiến hành đồng thời với thời gian xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất hằng năm cấp huyện.

- Tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng và các dự án có đề xuất chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 20 ngày kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác, cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp 
xã tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng và các dự án có đề xuất chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ 
sơ kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác cấp huyện và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
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- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt kế 
hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác cấp huyện: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm)
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch 

hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác cấp huyện theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị 
định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

h) Phí, lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng và các dự án có đề xuất chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo 
Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;

- Tổng hợp kết quả giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 
rừng theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 
18/7/2024 của Chính phủ;

- Kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn 
huyện chi tiết đến từng xã, trong đó xác định tiểu khu, khoảnh, lô, diện tích rừng, 
loại rừng, diện tích rừng giao, diện tích rừng cho thuê theo Mẫu số 03 Phụ lục II 
kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;

- Kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã, trong đó xác định cụ thể 
tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, vị trí (tiểu khu, khoảnh, lô), diện tích rừng, 
nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ, rừng sản xuất) chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 
theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 
của Chính phủ;

- Tờ trình theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;

- Tờ trình theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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Mẫu số 01
UBND XÃ (PHƯỜNG, 

THỊ TRẤN) .......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/UBND-…                     ..., ngày.... tháng.... năm.....
 

TỔNG HỢP
NHU CẦU GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, 

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG NĂM.........

I. GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG

Thông tin về lô rừng

Loại rừng 
theo mục 
đích sử 
dụng1

Rừng tự nhiên Rừng trồng

Dự kiến 
giao (ha)

Dự kiến 
cho thuê 

(ha)
STT Thôn, 

bản
Tiểu 
khu Khoảnh Lô

Diện 
tích 
(ha)

Trạng 
thái2

Trữ 
lượng3 

(m3)

Diện 
tích 
(ha)

Loài 
cây Năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

              

              

II. CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC
Vị trí Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng (ha)

Rừng tự nhiên Rừng trồngTT Tên dự án
Lô Khoảnh Tiểu khu Tổng

RĐD RPH RSX NQH RĐD RPH RSX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             

             

 

Nơi nhận:
- UBND huyện ....;
- .......

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 02
Biểu .........

TỔNG HỢP
GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

HUYỆN......, TỈNH......

Diện tích rừng Tổng 
(ha)

Diện tích 
rừng đã 

giao

Diện tích 
rừng chưa 

giao

Diện tích 
rừng đã 
cho thuê

Diện tích 
rừng chưa 
cho thuê

Diện tích 
rừng đã 

CMĐSDR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. Xã ...............       

1. Rừng đặc dụng       

1.1. Rừng tự nhiên       

1.2. Rừng trồng       

2. Rừng phòng hộ       

2.1. Rừng tự nhiên       

2.2. Rừng trồng       

3. Rừng sản xuất       

3.1. Rừng tự nhiên       

3.2. Rừng trồng       

II. Xã ...............       

1. Rừng đặc dụng       

1.1. Rừng tự nhiên       

1.2. Rừng trồng       

2. Rừng phòng hộ       

2.1. Rừng tự nhiên       

2.2. Rừng trồng       

3. Rừng sản xuất       

3.1. Rừng tự nhiên       

3.2. Rừng trồng       
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Mẫu số 03
Biểu ........

KẾ HOẠCH GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG NĂM........
HUYỆN......., TỈNH.......

Thông tin về lô rừng

Loại rừng 
theo mục 
đích sử 
dụng1

Diện tích 
cho thuê 

(ha)

Rừng tự nhiên Rừng trồng

Diện tích 
giao (ha)

STT

Đơn 
vị 

hành 
chính

Thôn, 
bản

Tiểu 
khu Khoảnh Lô

Diện 
tích 
(ha)

Trạng 
thái2

Trữ 
lượng3 
(m3)

Diện 
tích 
(ha)

Loài 
cây

Năm 
trồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

               

               

               

               

 

__________________________

(1) Loại rừng theo mục đích sử dụng: Đặc dụng, phòng hộ, sản xuất.

(2) Trạng thái: Theo số liệu diễn biến rừng hàng năm.

(3) Trữ lượng: Theo số liệu kiểm kê rừng trong kỳ.
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Mẫu số 04

Biểu ......
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG NĂM........

HUYỆN........, TỈNH........

Vị trí Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng (ha)

Rừng tự nhiên Rừng trồngTT Tên dự án
Đơn vị 
hành 
chính Lô Khoảnh Tiểu 

khu Tổng
RĐD RPH RSX NQH RĐD RPH RSX

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1              

2              

3              

…              
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Mẫu số 05
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTr-UBND-… ...., ngày ....tháng ....năm ...
 

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm .... huyện......

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm … của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 
tháng l1 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Báo cáo số …../BC-.... ngày …tháng…năm .... của ...... về nhu cầu 
giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác rừng 
năm ... trên địa bàn huyện………....;

Căn cứ…….(các văn bản liên quan khác).
Ủy ban nhân dân huyện ....... trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh .... phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê 
rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm ....... huyện......., 
tỉnh ......., nội dung cụ thể như sau:

1. Hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác huyện…...;

2. Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm …..... huyện …………......;
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 

…....huyện..................;
4. Thời gian thực hiện: ..........................................................................;
5. Kinh phí thực hiện: ............................................................................;
6. Tổ chức thực hiện: .............................................................................
Ủy ban nhân dân huyện ............. đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
-....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 06

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../TTr-SNN&PTNT ....., ngày ....tháng ....năm .....

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác năm .... huyện......

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ................

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số: …/…/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm … của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/N Đ-CP ngày 16 
tháng l1 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Lâm nghiệp;

Căn cứ Tờ trình số ......../TTr-UBND ngày …tháng…năm .... của Ủy ban 
nhâ n dân huyện ....... về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê 
rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm .... huyện....... tỉnh 
........;

Căn cứ Báo cáo số …../BC -.... ngày…tháng…năm .... của ....về kết quả 
thẩm định hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm .... huyện...tỉnh ........;

Căn cứ…….(các văn bản liên quan khác).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông trình Ủy ban nhân dân .... phê duyệt Kế 

hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác năm ....... huyện......., tỉnh ......., nội dung cụ thể như sau:

1. Hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 
huyện…....;

2. Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm …..... huyện ……..…......;
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 

…....huyện.............;
4. Thời gian thực hiện: .........................................................................;
5. Kinh phí thực hiện: ...........................................................................;
6. Tổ chức thực hiện ...........................................................................
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân …. 
xem xét, phê duyệt.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ..........
- .........

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 07
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../QĐ-UBND ...., ngày..... tháng..... năm......
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác năm ......huyện.....

ỦY BAN NHÂN DÂN …………

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đất 
đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số: …. /.../NĐ-CP ngày … tháng … năm ... của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ………………………………………………………………………..
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số ..............ngày....... .tháng.........năm..........

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác năm ...huyện ....., với các chỉ tiêu sau:
1. Hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác huyện.... (chi tiết tại Biểu ....kèm theo).
2. Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm ..... huyện .....(chi tiết tại Biểu 

....kèm theo).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 

....huyện........(chi tiết tại Biểu ....kèm theo).
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện ..... có 

trách nhiệm:
1. Công bố công khai Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác đúng quy định của pháp luật.
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2. Thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác theo đúng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch giao rừng, cho 
thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

4. …………………………………………………………………….
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ..... và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- ..........
-………

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)
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2. Thủ tục Quyết định cho thuê rừng đối với trường hợp thuê rừng là 
tổ chức (Điểm 3, Khoản 18, Điều 1, Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kế hoạch cho thuê rừng được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương 
án đấu giá cho thuê rừng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo Mẫu số 
16 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính 
phủ.

- Bước 2: Xác định giá khởi điểm cho thuê rừng
Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày phương án đấu giá cho thuê rừng được 

phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định giá khởi điểm cho 
thuê rừng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật 
về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Bước 3: Phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt giá khởi 
điểm cho thuê rừng (giá khởi điểm cho thuê rừng được phê duyệt là căn cứ để 
thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng).

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký 
kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản theo phương án 
đã được phê duyệt để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng. Hợp đồng dịch vụ đấu 
giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về dân sự và quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Bước 5: Tổ chức đấu giá cho thuê rừng
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho thuê rừng, 

tổ chức đấu giá tài sản đã được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm 
thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng theo quy định của pháp luật về 
đấu giá và pháp luật có liên quan.

- Bước 6: Phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê rừng
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, Biên bản 

đấu giá, danh sách người trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban 
hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng gửi cho Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá cho thuê 
rừng, cơ quan thuế và người đã trúng đấu giá cho thuê rừng.
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- Bước 7: Nộp tiền thuê rừng sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng 
đấu giá cho thuê rừng

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng 
đấu giá cho thuê rừng, tổ chức trúng đấu giá cho thuê rừng có trách nhiệm nộp 
tiền thuê rừng vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho 
thuê rừng.

- Bước 8: Quyết định cho thuê rừng
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tổ chức trúng đấu giá đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký quyết định 
cho thuê rừng cho tổ chức theo Mẫu số 14 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 
91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ký hợp đồng cho thuê rừng theo Mẫu số 12 kèm theo Phụ lục II 
Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ, tổ chức bàn giao 
rừng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 36 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16/11/2018 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 
91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

Trường hợp quá thời gian theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 36 Nghị 
định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 
số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ, tổ chức trúng đấu giá không 
nộp đủ tiền theo kết quả trúng đấu giá thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá.

b) Cách thức thực hiện:  Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ trình phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng: Phương án đấu 

giá cho thuê rừng.
- Hồ sơ phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê rừng:
+ Kết quả đấu giá;
+ Biên bản đấu giá;
+ Danh sách người trúng đấu giá.
- Hồ sơ quyết định cho thuê rừng:
+ Kết quả đấu giá;
+ Biên bản đấu giá;
+ Danh sách người trúng đấu giá;
+ Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng: 30 

ngày kể từ ngày xây dựng phương án.
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- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng: 30 ngày 
kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê rừng: 45 
ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá 
tài sản với tổ chức đấu giá tài sản: 10 ngày kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng.

- Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng: 
30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho thuê rừng.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho thuê rừng: 40 ngày kể từ ngày 
có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm)
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho thuê rừng của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 14 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 
91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ

h) Phí, lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phương án đấu giá cho thuê rừng theo Mẫu số 16 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.
- Hợp đồng cho thuê rừng theo Mẫu số 12 kèm theo Phụ lục II Nghị định 

số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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Mẫu số 16
CƠ QUAN XÂY DỰNG

PHƯƠNG ÁN .....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ..., ngày..... tháng..... năm.....

PHƯƠNG ÁN
Đấu giá cho thuê rừng

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
……………………………………………………………………….
II. THÔNG TIN KHU RỪNG ĐẤU GIÁ
1. Vị trí, diện tích khu rừng đấu giá
- Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính):...........................
- Diện tích (ha): ..................................................................................
- Hiện trạng:.........................................................................................
- Trữ lượng (m3): ................................................................................
- Loài cây (rừng trồng):..................Năm trồng:...................................
2. Mục đích, hình thức (cho thuê rừng), thời hạn sử dụng rừng
- Mục đích sử dụng rừng:..................................................................
- Hình thức:.......................................................................................
- Thời hạn sử dụng:..........................................................................
III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ
1. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá:................................
2. Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá, mức phí tham gia đấu giá và 
khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:
- Đối tượng:.....................................................................................
- Điều kiện được tham gia đấu giá:.....................................................
- Mức phí tham gia đấu giá:.................................................................
- Khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:......................
3. Hình thức và phương thức tổ chức đấu giá
- Hình thức tổ chức đấu giá:...............................................................
- Phương thức tổ chức đấu giá:.........................................................
4. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá
- Kinh phí thực hiện:..............................................................................
- Nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá:..................................
5. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá:
- Dự kiến giá trị thu:
- Đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả bán đấu giá.
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6. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan xây dựng phương án đấu giá.
2. Tổ chức được lựa chọn thực hiện cuộc bán đấu giá.
3. Các cơ quan có liên quan.....
4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.
 
 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA CƠ QUAN XÂY DỰNG 
PHƯƠNG ÁN

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 12
………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/HĐ-… …, ngày… tháng…. năm…
 

HỢP ĐỒNG THUÊ RỪNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đất đai 
ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số: …/.../NĐ-CP ngày … tháng … năm ... của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ Quyết định về việc thuê rừng số (1) ……………………..………...
Hôm nay, ngày ……. tháng ... năm …….. tại ……….., chúng tôi gồm:
I. Bên cho thuê rừng (2) ………………………………………………
Do ông (bà): …………. (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan) làm đại diện(3).

II. Bên thuê rừng là (4): ………………………………………………
Do ông/bà ……………...……………. Số Căn cước công dân/Căn cước: 

……………………. làm đại diện (đối với hộ gia đình, cá nhân).
Do ông (bà): ……………………….… (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan đối 

với tổ chức) làm đại diện.
III. Hai Bên thỏa thuận ký Hợp đồng thuê rừng với các điều, khoản 

sau đây:
Điều 1. Nội dung:
1. Diện tích thuê ……….m2 (hoặc ha) rừng (ghi bằng số và bằng chữ). Tại 

(xã, huyện, tỉnh) ………………….(5) để sử dụng vào mục đích ………………..
2. Thời hạn thuê rừng là……… năm (ghi rõ số năm thuê rừng bằng số và 

bằng chữ phù hợp với thời hạn đã ghi trong Quyết định về việc thuê rừng), kể từ 
ngày…… tháng…… năm…… đến ngày……tháng…… năm……..
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3. Việc cho thuê rừng không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với 
khu rừng và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất. Đồng thời, bên thuê rừng phải 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật về lâm 
nghiệp.

Điều 2. Bên thuê rừng có trách nhiệm trả tiền thuê rừng theo quy định sau:
1. Giá tiền thuê rừng là ……..đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ).
Giá thuê rừng được tính ổn định trong 05 năm, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... đến ngày ... tháng ... năm .... Hết thời hạn trên, giá tiền thuê rừng được tính lại 
theo quy định của Chính phủ về thu tiền thuê rừng.

2. Phương thức và thời hạn nộp tiền thuê rừng: ……………….……..…
3. Nơi nộp tiền thuê rừng: ………………………………………...…….
Điều 3. Việc sử dụng rừng trên khu rừng được thuê phải phù hợp với mục 

đích sử dụng rừng đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này và phù hợp với Giấy 
chứng nhận đầu tư (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên
1. Bên cho thuê rừng bảo đảm việc sử dụng rừng của Bên thuê rừng trong 

thời gian thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp phải thu hồi rừng theo quy định Luật 
Lâm nghiệp).

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê rừng có các quyền và nghĩa 
vụ theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê rừng trả lại 
toàn bộ hoặc một phần khu rừng thuê trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu hồi 
rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các Bên (nếu có).
Điều 5. Hợp đồng thuê rừng chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Hết thời hạn thuê rừng mà không được gia hạn thuê tiếp.
2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê rừng đó chấp thuận.
3. Bên thuê rừng bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể.
4. Bên thuê rừng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi rừng theo quy 

định của Luật Lâm nghiệp.
Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng 

này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của Hợp đồng này, nếu 

Bên nào không thực hiện thì Bên đó phải bồi thường do việc vi phạm hợp đồng 
gây ra theo quy định của pháp luật.
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Cam kết khác (nếu có): …………………………………………………
………………………………………………………………………..
Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, 

mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế nơi xác định mức thu tiền thuê rừng, 
kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê rừng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày……...
 

       ĐẠI DIỆN BÊN 
        THUÊ RỪNG

     (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN CHO                    
THUÊ RỪNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 
__________________________
(1) Quyết định cho thuê rừng ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội 

dung của quyết định.
(2) Đối với cá nhân, hộ gia đình là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đối 

với tổ chức là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
(3) Bên cho thuê rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.
(4) Đối với cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số Căn cước công dân/Căn cước; 

hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số Căn cước công dân/Căn cước 
của người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó, địa chỉ nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú; cộng đồng dân cư thì ghi chữ “Cộng đồng” và tên 
thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa 
chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản.

(5) Ghi tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương nơi có rừng cho thuê) để sử dụng vào mục 
đích ... (ghi theo Quyết định về việc thuê rừng).

 



33

Mẫu số 14
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../QĐ-UBND-…        ..., ngày..... tháng..... năm......
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao/cho thuê rừng

(Dùng cho tổ chức)

ỦY BAN NHÂN DÂN .....................

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đất 
đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số: …/.../NĐ-CP ngày … tháng … năm ... của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Công văn số .................ngày.......tháng......năm.........

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao/cho thuê …….. ha rừng; loại rừng (theo mục đích sử dụng, 

theo nguồn gốc hình thành)...................; trạng thái................; trữ lượng............; 
vị trí………. tại............... (Trường hợp giao/thuê nhiều lô rừng thì có biểu thống 
kê các lô rừng và bản đồ kèm theo Quyết định).

Tổ chức được giao/cho thuê: …………………………
Do ông (bà)…………………….chức vụ: …………………
Làm đại diện hợp pháp của tổ chức được giao/cho thuê rừng.
Số CC/CCCD:…………………………
Địa chỉ: …………………………………………………..
Thời gian được giao/cho thuê rừng là...........năm, kể từ ngày........ tháng....... 

năm..... đến ngày...... tháng.....năm........
Tổ chức được giao/cho thuê rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, 

bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao/cho thuê đúng mục đích 
theo các quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Đối với trường hợp thuê rừng, 
trong thời gian sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm thực hiện theo đúng các 
quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan.
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho tổ chức được giao rừng/thuê rừng có trách nhiệm thực 
hiện các quy định về quản lý rừng của nhà nước, nộp tiền sử dụng rừng và phí, lệ 
phí theo quy định của pháp luật.

2. Trao quyết định giao rừng/cho thuê rừng cho tổ chức được giao/cho thuê 
rừng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm/Phòng.................. phối hợp với Ủy ban nhân 
dân huyện……., Ủy ban nhân dân xã..............và tổ chức được giao/cho thuê rừng 
xác định cụ thể mốc giới và bàn giao rừng trên thực địa.

4. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉnh lý hồ sơ quản lý rừng.
5. …………………………………………………………………….
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức được giao/cho thuê 
rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận:
- ……
- …….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)
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3. Thủ tục Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là tổ 
chức sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ với 
Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; 
không tiến hành hoạt động bảo vệ và phát triển rừng sau 12 tháng liên tục kể 
từ ngày được giao, được thuê rừng, trừ trường hợp bất khả kháng được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; rừng được giao, được thuê không 
đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng. (Điểm 1, Khoản 25, Điều 1, 
Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của luật lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Gửi kết quả thanh tra, kiểm tra
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; cơ quan thanh tra, kiểm tra gửi kết quả thanh tra, 
kiểm tra đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chủ rừng.

- Bước 2: Kiểm tra, xác minh đặc điểm khu rừng
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thanh tra, kiểm tra 

của cơ quan có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách 
nhiệm kiểm tra, xác minh đặc điểm khu rừng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thu hồi rừng.

- Bước 3: Quyết định thu hồi rừng
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi rừng 
theo Mẫu số 27 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 
của Chính phủ.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:
* Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
* Số lượng hồ sơ:
d) Thời hạn giải quyết: Xem xét, quyết định thu hồi rừng: 50 ngày, kể từ 

ngày nhận được kết quả thanh tra, kiểm tra.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thanh tra, kiểm tra
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm)
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi rừng của Ủy 
ban nhân dân tỉnh theo Mẫu số 27 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

h) Phí, lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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Mẫu số 27
UBND…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/QĐ-UBND-… …, ngày… tháng… năm….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi rừng
(Dùng cho tổ chức)

ỦY BAN NHÂN DÂN ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày…tháng…..năm … của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ Văn bản/Quyết định của cấp có thẩm quyền về kết quả thanh tra, 
kiểm tra......(nếu có);

Căn cứ.....................................................................................................
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số……/TTr- SNN-... ngày.... tháng... năm ....
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi rừng với diện tích là …..ha, có hiện trạng gồm: rừng tự 
nhiên..........ha, rừng trồng.........ha, tại1 ........ thuộc quyền quản lý của2...........

- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): …………………................
- Lý do thu hồi3: ......................................................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ………………………….
2. Sở Tài nguyên và Môi trường: …………………………………….
3. ………………………………………………………………………
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường…… và tổ chức ...... 
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và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng nhân dân (để b/c);
- Các Sở: TNMT, NN&PTNT…;
- Tổ chức/chủ đầu tư dự án;
- Các đơn vị có liên quan;
- …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

 
__________________________
(1) Ghi rõ theo địa danh hành chính.
(2) Ghi rõ tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
(3) Ghi rõ lý do thu hồi rừng (quy định tại Điều 22 Luật Lâm nghiệp).
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4. Thủ tục Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là tổ 
chức được Nhà nước giao, cho thuê khi hết hạn mà không được gia hạn (Điểm 
3, Khoản 25, Điều 1, Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Thông báo về việc hết thời gian giao rừng
Trong thời gian 90 ngày trước khi hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo đến chủ rừng được giao, 
được thuê rừng về việc hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng mà không được gia 
hạn.

- Bước 2: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định thu hồi 
rừng.

Trong thời gian 30 ngày trước khi hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban 
hành quyết định thu hồi rừng.

- Bước 3: Quyết định thu hồi rừng
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi 
rừng theo Mẫu số 27 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 
18/7/2024 của Chính phủ.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
* Số lượng hồ sơ:
d) Thời hạn giải quyết:
- Thông báo đến chủ rừng về việc hết thời hạn giao rừng, cho thuê rừng: 90 

ngày trước khi hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng.
- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi rừng: Trong thời gian 

35 ngày kể từ ngày hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng UBND tỉnh
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi rừng của Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo Mẫu số 27 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

h) Phí, lệ phí (nếu có): không
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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Mẫu số 27
UBND…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/QĐ-UBND-… …, ngày… tháng… năm….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi rừng
(Dùng cho tổ chức)

ỦY BAN NHÂN DÂN ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày…tháng…..năm … của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ Văn bản/Quyết định của cấp có thẩm quyền về kết quả thanh tra, 
kiểm tra......(nếu có);

Căn cứ.....................................................................................................
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số……/TTr- SNN-... ngày.... tháng... năm ....
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi rừng với diện tích là …..ha, có hiện trạng gồm: rừng tự 
nhiên..........ha, rừng trồng.........ha, tại1 ........ thuộc quyền quản lý của2...........

- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): …………………................
- Lý do thu hồi3: ......................................................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ………………………….
2. Sở Tài nguyên và Môi trường: …………………………………….
3. ………………………………………………………………………
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường…… và tổ chức ...... 
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và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng nhân dân (để b/c);
- Các Sở: TNMT, NN&PTNT…;
- Tổ chức/chủ đầu tư dự án;
- Các đơn vị có liên quan;
- …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

 
__________________________
(1) Ghi rõ theo địa danh hành chính.
(2) Ghi rõ tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
(3) Ghi rõ lý do thu hồi rừng (quy định tại Điều 22 Luật Lâm nghiệp).
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III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
1. Thủ tục Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn tỉnh
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp cấp 

tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trên đất trồng lúa.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật ban hành Kế 
hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh theo 
mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; thời gian ban hành trước 30 tháng 11 
năm trước của năm kế hoạch.

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Văn bản đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Ban hành Kế hoạch: Trước 30 tháng 11 năm trước của 

năm kế hoạch.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh
- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa theo Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về 
đất trồng lúa.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018;
- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

về đất trồng lúa.
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Phụ lục I
MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU 
CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  

Số:      /QĐ-…….. ……………, ngày        tháng       năm 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi trên đất trồng lúa năm …..

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …..

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm …. của 
Ủy ban nhân dân …quy định về chức năng, nhiệm vụ của tỉnh …………;

Căn cứ quy định tại Nghị định số…../..../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... 
của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa;

Theo đề nghị ………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm ….”.

(Bản kế hoạch kèm theo)

Điều ….

Điều …
Nơi nhận:

….
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH/THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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KẾ HOẠCH
CHUYỀN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG 

LÚA NĂM  ...
(Kèm theo Quyết định số... /QĐ-UBND ngày ... tháng... năm ... của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh/thành phố)

Đơn vị tính: ha
Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)

Đất trồng lúa còn lại
STT Huyện

Tổng 
diện 
tích

Đất
chuyên
trồng
lúa

Đất lúa 01 
vụ

Đất lúa 
nương

Tổng số
Trồng cây hàng năm
Trồng cây lâu năm
Trồng lúa kết hợp với 

nuôi trồng thủy sản
Trong đó:

1 Huyện A
Trồng cây hàng năm
Trồng cây lâu năm
Trông lúa kêt họp với 

nuôi trồng thủy sản
2 Huyện B

Trồng cây hàng năm
Trồng cây lâu năm
Trông lúa kêt hợp với 

nuôi trồng thủy sản
3 Huyện ....

• • •
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Thủ tục Lập, triển khai kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc phạm 
vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 6, Thông tư số 22/2024/TT-
BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định 1 số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển 
lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 
I: từ năm 2021 đến năm 2025)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, tổ chức, chủ đầu tư dự án xây 

dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 năm sau, gửi cơ quan thường trực Tiểu dự 
án 1 của địa phương tổng hợp, cụ thể: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, xây 
dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 của các tổ chức, chủ đầu tư dự án trực 
thuộc, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Bước 2: Trước ngày 15 tháng 7 hằng năm, cơ quan chuyên môn, đơn vị 
được giao, tổng hợp kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 năm sau của địa phương, cụ 
thể: Cơ quan, đơn vị được giao, tổng hợp kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 năm 
sau của địa phương mình, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc 
gia tại địa phương), đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ 
dự án thành phần).

- Bước 3: Trước ngày 31 tháng 7 hằng năm, các địa phương tổng hợp kế 
hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 năm sau, cụ thể: Gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổng hợp kế hoạch, nhu cầu kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1, gửi Ủy 
ban Dân tộc tổng hợp.

Đối với Tiểu dự án 1, việc giao kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch theo 
quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP và các 
văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg có liên quan khác.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
 Xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án a gửi cơ quan thường trực Tiểu 

dự án 1 của địa phương tổng hợp: Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm;
- Tổng hợp kế hoạch và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 

hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn: Trước ngày 15 tháng 7 hằng năm;
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- Gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch, nhu cầu 
kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1, gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp: Trước ngày 31 
tháng 7 hằng năm.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị được giao, 
tổng hợp kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan chuyên môn, đơn 

vị được giao, tổng hợp kế hoạch thực hiện Tiểu dự án.
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 
h) Phí, lệ phí (nếu có): không quy định
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Thông tư số 22/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 1 số hoạt động về lâm nghiệp thực 
hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
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II. LĨNH VỰC KIỂM LÂM
1. Thủ tục Quyết định cho thuê rừng đối với trường hợp thuê rừng là 

hộ gia đình, cá nhân (Điểm 3, Khoản 18, Điều 1, Nghị định 91/2024/NĐ-CP 
ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của luật Lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kế hoạch cho thuê rừng được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện xây dựng phương 
án đấu giá cho thuê rừng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo Mẫu số 
16 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính 
phủ.

- Bước 2: Xác định giá khởi điểm cho thuê rừng
Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày phương án đấu giá cho thuê rừng được 

phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định giá khởi điểm cho 
thuê rừng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật 
về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Bước 3: Phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt giá khởi 
điểm cho thuê rừng (giá khởi điểm cho thuê rừng được phê duyệt là căn cứ để 
thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng).

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

- Bước 4: Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện 
ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản theo phương 
án đã được phê duyệt để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng. Hợp đồng dịch vụ 
đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về dân sự và quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Bước 5: Tổ chức đấu giá cho thuê rừng
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho thuê rừng, 

tổ chức đấu giá tài sản đã được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm 
thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng theo quy định của pháp luật về 
đấu giá và pháp luật có liên quan.

- Bước 6: Phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê rừng
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, Biên bản 

đấu giá, danh sách người trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 
quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng gửi cho cơ quan chuyên 
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môn về lâm nghiệp cấp huyện, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá cho thuê 
rừng, cơ quan thuê và người đã trúng đấu giá cho thuê rừng.

- Bước 7: Nộp tiền thuê rừng sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng 
đấu giá cho thuê rừng

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng 
đấu giá cho thuê rừng, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá cho thuê rừng có trách 
nhiệm nộp tiền thuê rừng vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền 
cho cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quyết định cho thuê rừng.

- Bước 8: Quyết định cho thuê rừng
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá đã 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem 
xét, ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo Mẫu số 10 Phụ lục 
II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ; ký hợp 
đồng cho thuê rừng theo Mẫu số 12 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp 
cấp huyện tổ chức bàn giao rừng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 Nghị 
định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 
số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

Trường hợp quá thời gian theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 36 Nghị 
định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Nghị định số 
91/2024/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo kết 
quả trúng đấu giá thì cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện trình Ủy ban 
nhân dân cấp huyện quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:
* thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ trình phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng: Phương án đấu 

giá cho thuê rừng.
- Hồ sơ phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê rừng:
+ Kết quả đấu giá;
+ Biên bản đấu giá;
+ Danh sách người trúng đấu giá.
- Hồ sơ quyết định cho thuê rừng:
+ Kết quả đấu giá;
+ Biên bản đấu giá;
+ Danh sách người trúng đấu giá;
+ Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
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- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng: 
30 ngày kể từ ngày xây dựng phương án.

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng: 30 ngày kể 
từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê rừng: 45 ngày 
kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng.

- Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện ký kết hợp đồng dịch vụ 
đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản: 10 ngày kể từ ngày được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng.

- Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng: 
30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho thuê rừng.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho thuê rừng: 40 ngày kể từ ngày 
có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về lâm 
nghiệp cấp huyện.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 

lâm nghiệp cấp huyện.
 - Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; UBND tỉnh.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho thuê rừng của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 
91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

h) Phí, lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phương án đấu giá cho thuê rừng theo Mẫu số 16 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.
- Hợp đồng cho thuê rừng theo Mẫu số 12 kèm theo Phụ lục II Nghị định 

số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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Mẫu số 16
CƠ QUAN XÂY DỰNG

PHƯƠNG ÁN …..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ..., ngày..... tháng..... năm.....
 

PHƯƠNG ÁN
Đấu giá cho thuê rừng

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
……………………………………………………………………….
II. THÔNG TIN KHU RỪNG ĐẤU GIÁ
1. Vị trí, diện tích khu rừng đấu giá
- Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính):...........................
- Diện tích (ha): ..................................................................................
- Hiện trạng:.........................................................................................
- Trữ lượng (m3): ................................................................................
- Loài cây (rừng trồng):..................Năm trồng:...................................
2. Mục đích, hình thức (cho thuê rừng), thời hạn sử dụng rừng
- Mục đích sử dụng rừng:..................................................................
- Hình thức:.......................................................................................
- Thời hạn sử dụng:..........................................................................
III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ
1. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá:................................
2. Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá, mức phí tham gia đấu giá và 
khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:
- Đối tượng:.....................................................................................
- Điều kiện được tham gia đấu giá:.....................................................
- Mức phí tham gia đấu giá:.................................................................
- Khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:......................
3. Hình thức và phương thức tổ chức đấu giá
- Hình thức tổ chức đấu giá:...............................................................
- Phương thức tổ chức đấu giá:.........................................................
4. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá
- Kinh phí thực hiện:..............................................................................
- Nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá:..................................
5. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá:
- Dự kiến giá trị thu:
- Đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả bán đấu giá.
6. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan xây dựng phương án đấu giá.
2. Tổ chức được lựa chọn thực hiện cuộc bán đấu giá.
3. Các cơ quan có liên quan.....
4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.
 
 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN 

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 12
………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/HĐ-… …, ngày… tháng…. năm…
 

HỢP ĐỒNG THUÊ RỪNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đất 
đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số: …/.../NĐ-CP ngày … tháng … năm ... của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ Quyết định về việc thuê rừng số (1) ……………………..………...
Hôm nay, ngày ……. tháng ... năm …….. tại ……….., chúng tôi gồm:
I. Bên cho thuê rừng (2) ………………………………………………
Do ông (bà): …………. (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan) làm đại diện(3).

II. Bên thuê rừng là (4): ………………………………………………
Do ông/bà ……………...……………. Số Căn cước công dân/Căn cước: 

……………………. làm đại diện (đối với hộ gia đình, cá nhân).
Do ông (bà): ……………………….… (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan đối 

với tổ chức) làm đại diện.
III. Hai Bên thỏa thuận ký Hợp đồng thuê rừng với các điều, khoản 

sau đây:
Điều 1. Nội dung:
1. Diện tích thuê ……….m2 (hoặc ha) rừng (ghi bằng số và bằng chữ). 

Tại (xã, huyện, tỉnh) ………………….(5) để sử dụng vào mục đích 
………………..

2. Thời hạn thuê rừng là……… năm (ghi rõ số năm thuê rừng bằng số và 
bằng chữ phù hợp với thời hạn đã ghi trong Quyết định về việc thuê rừng), kể từ 
ngày…… tháng…… năm…… đến ngày……tháng…… năm……..

3. Việc cho thuê rừng không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với 
khu rừng và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất. Đồng thời, bên thuê rừng phải 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật về 
lâm nghiệp.
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Điều 2. Bên thuê rừng có trách nhiệm trả tiền thuê rừng theo quy định 
sau:

1. Giá tiền thuê rừng là ……..đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ).
Giá thuê rừng được tính ổn định trong 05 năm, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... đến ngày ... tháng ... năm .... Hết thời hạn trên, giá tiền thuê rừng được tính lại 
theo quy định của Chính phủ về thu tiền thuê rừng.

2. Phương thức và thời hạn nộp tiền thuê rừng: ……………….……..…
3. Nơi nộp tiền thuê rừng: ………………………………………...…….
Điều 3. Việc sử dụng rừng trên khu rừng được thuê phải phù hợp với mục 

đích sử dụng rừng đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này và phù hợp với Giấy 
chứng nhận đầu tư (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên
1. Bên cho thuê rừng bảo đảm việc sử dụng rừng của Bên thuê rừng trong 

thời gian thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp phải thu hồi rừng theo quy định 
Luật Lâm nghiệp).

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê rừng có các quyền và 
nghĩa vụ theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê rừng trả 
lại toàn bộ hoặc một phần khu rừng thuê trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu 
hồi rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các Bên (nếu có).
Điều 5. Hợp đồng thuê rừng chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Hết thời hạn thuê rừng mà không được gia hạn thuê tiếp.
2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê rừng đó chấp thuận.
3. Bên thuê rừng bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể.
4. Bên thuê rừng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi rừng theo 

quy định của Luật Lâm nghiệp.
Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng 

này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của Hợp đồng này, nếu 

Bên nào không thực hiện thì Bên đó phải bồi thường do việc vi phạm hợp đồng 
gây ra theo quy định của pháp luật.

Cam kết khác (nếu có): …………………………………………………
………………………………………………………………………..
Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, 

mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế nơi xác định mức thu tiền thuê 
rừng, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê rừng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày……...
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ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ RỪNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ 
RỪNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
__________________________
(1) Quyết định cho thuê rừng ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung 
của quyết định.
(2) Đối với cá nhân, hộ gia đình là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đối với 
tổ chức là Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
(3) Bên cho thuê rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.
(4) Đối với cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số Căn cước công dân/Căn cước; hộ gia 
đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số Căn cước công dân/Căn cước của 
người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó, địa chỉ nơi đăng 
ký hộ khẩu thường trú; cộng đồng dân cư thì ghi chữ “Cộng đồng” và tên thôn, 
bản nơi sinh sống của cộng đồng đó; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ 
trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản.
(5) Ghi tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh; 
thành phố trực thuộc trung ương nơi có rừng cho thuê) để sử dụng vào mục đích 
... (ghi theo Quyết định về việc thuê rừng).
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Mẫu số 10
ỦY BAN NHÂN DÂN… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../QĐ-UBND-… …, ngày… tháng… năm…
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao/cho thuê rừng

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (TP)....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đất 
đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số: …/.../NĐ-CP ngày … tháng … năm ... của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ ………………………………….…………………………………….
Xét đề nghị của .......................................................... (1).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao/cho thuê …….. ha rừng; loại rừng (theo mục đích sử dụng, 

theo nguồn gốc hình thành)...................; trạng thái................; trữ lượng............; 
vị trí………. tại............... (Trường hợp giao/thuê nhiều lô rừng thì có biểu thống 
kê các lô rừng và bản đồ kèm theo Quyết định).

Người được giao/cho thuê rừng (2): …………………………
Số CC/CCCD (đối với cá nhân):…………………………
Địa chỉ: …………………………………………
Thời gian được giao/cho thuê rừng là...........năm, kể từ ngày........ 

tháng....... năm..... đến ngày...... tháng.....năm........
Người được giao/cho thuê rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, 

bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao/cho thuê đúng mục đích 
theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, cơ quan chuyên môn về 
lâm nghiệp cấp huyện.... chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau 
đây:
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1. Thông báo cho người được giao/thuê rừng có trách nhiệm thực hiện các 
quy định về quản lý rừng của nhà nước, nộp tiền phí và lệ phí theo quy định của 
pháp luật.

2. Trao quyết định giao/cho thuê rừng cho người được giao/thuê rừng sau 
khi người được giao/thuê rừng hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và người được giao/thuê rừng 
xác định cụ thể mốc giới và bàn giao rừng trên thực địa.

4. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ quản lý rừng và báo cáo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn.

5. ………………………………………………………………………
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh), cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện.......và người được 
giao/thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm đưa Quyết định này 
lên Cổng thông tin điện tử của …………
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hạt Kiểm lâm….;
- Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện;
- Phòng TNMT;
- …
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)
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2. Thủ tục Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng rừng không đúng mục đích, cố 
ý không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy 
định của pháp luật về lâm nghiệp; không tiến hành hoạt động bảo vệ và phát 
triển rừng sau 12 tháng liên tục kể từ ngày được giao, được thuê rừng, trừ 
trường hợp bất khả kháng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; 
rừng được giao, được thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối 
tượng ( Điểm 1, Khoản 25, Điều 1, Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm 
nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Gửi kết quả thanh tra, kiểm tra
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; cơ quan thanh tra, kiểm tra gửi kết quả thanh tra, 
kiểm tra đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp 
huyện và chủ rừng.

- Bước 2: Kiểm tra, xác minh đặc điểm khu rừng
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thanh tra, kiểm tra 

của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện có 
trách nhiệm kiểm tra, xác minh đặc điểm khu rừng, trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện quyết định thu hồi rừng.

- Bước 3: Quyết định thu hồi rừng
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình cơ quan chuyên môn 

về lâm nghiệp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thu hồi 
rừng theo Mẫu số 26 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 
18/7/2024 của Chính phủ.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c)Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
* Số lương hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 50 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thanh tra, 

kiểm tra.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan thanh tra, kiểm tra 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 

lâm nghiệp cấp huyện 
- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi rừng của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện theo Mẫu số 26 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 
91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

h) Phí, lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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Mẫu số 26
UBND ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/QĐ-UBND-… …, ngày… tháng… năm….
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi rừng

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

ỦY BAN NHÂN DÂN....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đất 
đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số:…/…/NĐ-CP ngày…tháng….năm …của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ Văn bản/Quyết định của cấp có thẩm quyền về kết quả thanh tra, 
kiểm tra......;

Căn cứ......................................................................................................
Theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện tại Tờ 

trình số...../TTr-.....ngày ....tháng....năm .....
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi rừng với diện tích là …..ha, có hiện trạng gồm: rừng tự 
nhiên.........ha, rừng trồng.........ha, tại7 ........ thuộc quyền quản lý của8............

- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): ………………......................
- Lý do thu hồi: ......................................................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hạt Kiểm lâm/cơ quan trình quyết định thu hồi rừng …………..........
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường ………………………………....
3. Ủy ban nhân dân xã…………………………………………………
4. .............................................................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, …… và hộ gia đình/cá 
nhân/cộng đồng dân cư liên quan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hạt kiểm lâm/cơ quan chuyên môn về lâm 
nghiệp cấp huyện;
- Phòng TNMT;
- Các cơ quan liên quan:……
- Hộ gia đình/cá nhân/cộng đồng dân cư;
- …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

 
__________________________
(7) Ghi rõ theo địa danh hành chính.
(8) Ghi rõ tên hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; số căn cước/căn cước công 
dân, nơi cư trú, số điện thoại liên hệ của người đại diện hợp pháp.
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3. Thủ tục Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao, cho thuê khi hết 
hạn mà không được gia hạn (Điểm 3, Khoản 25, Điều 1, Nghị định 91/2024/NĐ-
CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-
CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của luật lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Thông báo về việc hết thời gian giao rừng
Trong thời gian 90 ngày trước khi hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng, cơ 

quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện có thông báo đến chủ rừng được giao, 
được thuê rừng về việc hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng mà không được gia 
hạn.

- Bước 2: Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định 
thu hồi rừng

Trong thời gian 30 ngày trước khi hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng, 
cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 
xem xét, ban hành quyết định thu hồi rừng.

- Bước 3: Quyết định thu hồi rừng
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan chuyên 

môn về lâm nghiệp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định 
thu hồi rừng theo Mẫu số 26 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP 
ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
- Thông báo đến chủ rừng về việc hết thời hạn giao rừng, cho thuê rừng: 90 

ngày trước khi hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thu hồi rừng: Trong thời 

gian 35 ngày kể từ ngày hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về lâm 

nghiệp cấp huyện.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
 - Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi rừng của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 26 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 
91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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Mẫu số 26
UBND ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/QĐ-UBND-…        …, ngày… tháng… năm….
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi rừng

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

ỦY BAN NHÂN DÂN....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đất đai 
ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số:…/…/NĐ-CP ngày…tháng….năm …của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ Văn bản/Quyết định của cấp có thẩm quyền về kết quả thanh tra, 
kiểm tra......;

Căn cứ......................................................................................................
Theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện tại Tờ trình 

số...../TTr-.....ngày ....tháng....năm .....
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi rừng với diện tích là …..ha, có hiện trạng gồm: rừng tự 
nhiên.........ha, rừng trồng.........ha, tại9 ........ thuộc quyền quản lý của10............

- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): ………………......................
- Lý do thu hồi: ......................................................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hạt Kiểm lâm/cơ quan trình quyết định thu hồi rừng …………..........
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường ………………………………....
3. Ủy ban nhân dân xã…………………………………………………
4. .............................................................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, …… và hộ gia đình/cá 
nhân/cộng đồng dân cư liên quan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hạt kiểm lâm/cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện;
- Phòng TNMT;
- Các cơ quan liên quan:……
- Hộ gia đình/cá nhân/cộng đồng dân cư;
- …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

 
__________________________
(9) Ghi rõ theo địa danh hành chính.
(10) Ghi rõ tên hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; số căn cước/căn cước 
công dân, nơi cư trú, số điện thoại liên hệ của người đại diện hợp pháp.
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4. Thủ tục Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là cá 
nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật (Điểm 4, 
Khoản 25, Điều 1, Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Xác nhận và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện việc cá nhân 

khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng tử của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp cá nhân khi chết không có người thừa 
kế theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận 
và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện việc cá nhân khi chết không có người thừa 
kế theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định 
thu hồi rừng

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân 
dân cấp xã, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện trình Ủy ban nhân dân 
cấp huyện ban hành quyết định thu hồi rừng.

- Bước 3: Quyết định thu hồi rừng
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan chuyên 

môn về lâm nghiệp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định 
thu hồi rừng theo Mẫu số 26 Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Xác nhận về việc cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định 

của pháp luật.
- Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện việc cá nhân khi chết không có người 

thừa kế theo quy định của pháp luật.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được nhận được giấy 

chứng tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 

lâm nghiệp cấp huyện.
 - Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi rừng của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện theo Mẫu số 26 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 
91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.
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h) Phí, lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.
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Mẫu số 26
UBND ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/QĐ-UBND-… …, ngày… tháng… năm….
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi rừng

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

ỦY BAN NHÂN DÂN....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đất 
đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số:…/…/NĐ-CP ngày…tháng….năm …của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp;

Căn cứ Văn bản/Quyết định của cấp có thẩm quyền về kết quả thanh tra, 
kiểm tra......;

Căn cứ......................................................................................................
Theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện tại Tờ 

trình số...../TTr-.....ngày ....tháng....năm .....
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi rừng với diện tích là …..ha, có hiện trạng gồm: rừng tự 
nhiên.........ha, rừng trồng.........ha, tại11 ........ thuộc quyền quản lý của12............

- Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu khu): ………………......................
- Lý do thu hồi: ......................................................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hạt Kiểm lâm/cơ quan trình quyết định thu hồi rừng …………..........
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường ………………………………....
3. Ủy ban nhân dân xã…………………………………………………
4. .............................................................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, …… và hộ gia đình/cá 
nhân/cộng đồng dân cư liên quan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hạt kiểm lâm/cơ quan chuyên môn về lâm 
nghiệp cấp huyện;
- Phòng TNMT;
- Các cơ quan liên quan:……
- Hộ gia đình/cá nhân/cộng đồng dân cư;
- …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

 
__________________________
(11) Ghi rõ theo địa danh hành chính.
(12) Ghi rõ tên hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; số căn cước/căn cước 
công dân, nơi cư trú, số điện thoại liên hệ của người đại diện hợp pháp.
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III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
1. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 

trồng lúa phạm vi toàn huyện
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp cấp 
huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào Kế hoạch chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt, ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 
phạm vi toàn huyện theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng 
lúa; thời gian ban hành trước ngày 15 tháng 12 năm trước của năm kế hoạch.

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: 
* Thành phần hồ sơ:
Dự thảo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
Ban hành Kế hoạch: Trước ngày 15 tháng 12 năm trước của năm kế hoạch.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ 

quan chuyên môn về nông nghiệp cấp huyện.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp cấp huyện
- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết đinh ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên 

đất trồng lúa theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 
ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa.

h)Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trồng trọt năm 2018;
- Chỉ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang 

cây trồng lâu năm đối với đất trồng lúa còn lại;
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- Không được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa tại 
vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao;

- Phù hợp với Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng 
lúa do cấp có thẩm quyền ban hành.

- Không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công 
trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình đê điều, công trình phục vụ trực 
tiếp sản xuất lúa;

- Không làm ảnh hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa 
liền kề;

- Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 
thì được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng 
thủy sản với độ sâu không quá 120 cen-ti-mét so với mặt ruộng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018;
- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết về đất trồng lúa.
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Phu lục II
MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY 

TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP HUYỆN
(Kèm theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/
THỊ XÃ …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
Số:      /QĐ-…….. ……………, ngày        tháng       năm 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 

trồng lúa năm ...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ….

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ...tháng ... năm ...của Ủy ban 
nhân dân ... quy định về chức năng, nhiệm vụ của huyện ...;

Căn cứ Nghị định số …. /NĐ-CP ngày ...tháng ...năm ... của Chính phủ quy 
định chỉ tiết về đắt trong lúa;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-... của Ủy ban nhân dân tỉnh ...về việc ban hành 
Kế hoạch chuyến đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm...;

Theo đề nghị ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm ..

(Bản kế hoạch kèm theo)
Điều ...

Nơi nhận: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/
THÀNH PHỎ/THỊ XÃ ...*
(Ký, ghì rõ họ tên, đóng dấu)
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KẾ HOẠCH
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM ….
 (Kèm theo Quyết định số... /QĐ-UBND ngày ... tháng... năm ... của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện/thành phố/thị xã...)

Đơn vị tính: ha
Diện tích đất lúa được chuyển đỗi (ha)

Đât trông lúa còn lại

STT Xã/phường/thị trấn

Tổng
diện
tích

Đất
chuyên
trồng
lúa

Đất lúa 
01 vụ

Đất lúa 
nương …

Tổng số
Trồng cây hàng năm
Trồng cây lâu năm
Trồng lúa kết họp với 
nuôi trồng thủy sản
Trong đó:

1 Xã/phưòng/thị trấn A
Trồng cây hàng năm
Trồng cây lâu năm
Trồng lúa kết họp với 
nuôi trồng thủy sản

2 Xã/phưòng/thị trân B
Trồng cây hàng năm
Trồng cây lâu năm
Trồng lúa kết hợp với 
nuôi trồng thủy sản

3 Xã/phường/thị trấn ...
• • • • • •
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn 
xã

a) Trình tự thực hiện:
Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phê duyệt và nhu cầu chuyển đổi của người sử dụng đất trồng lúa; 
Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch chuyển đổi trên địa bàn xã trước ngày 
30/12 năm trước của năm kế hoạch theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 
định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất 
trồng lúa.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trên địa bàn xã

d)Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30/12 năm trước của năm kế hoạch. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức Địa chính - xây 
dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp 
- xây dựng và môi trường (đối với xã)

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa theo Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 1 1/9/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết về đất trồng lúa.
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Phụ lục III
MẪU KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG,

 VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP XÃ
(Kèm theo Nghị định số        /2024/NĐ-CP
ngày      tháng     năm 2024 của Chính phủ)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ/ PHƯỜNG/THỊ TRẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sô .../KH ...     …, ngày... tháng... năm...

KẾ HOẠCH
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

NĂM ….
Căn cứ Nghị định số /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm... của Chính phủ quy 

định chi tiết về đất trồng lúa.
Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ...tháng… năm ... của Ủy ban 

nhân dân huyện/thành phố/thị xã ...về việc ban hành Kế hoạch chuyến đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm ...

Căn cứ vào nhu câu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã/phường/thị
trấn.

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, 
trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên đất trồng lúa năm …. như sau:

Diện tích đất lúa được chuyển 
đổi (ha)

Đất trồng lúa 
còn lạiSTT

Loại cây 
trồng/thuỷ sản 

chuyển đổi
Tổng 
diện 
tích

Đất 
chuyên 

lúa
Đất 
lúa 

01 vụ

Đất lúa 
nương

Thời 
gian 

chuyển 
đổi

Số 
thửa

Tờ 
bản 

đồ số

I
Trồng cây hàng 
năm
…

II Trồng cây lâu năm
…

III
Trồng lúa kết hợp 
nuôi trồng thuỷ sản
…
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